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Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 19

	Từ ngày: 16/01/2023 - Đến ngày: 27/01/2023
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
16/1
	Buổi sáng
	1
	55
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	187
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về các mùa. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	End of first term Test 1 – Writing Test
	

	
	
	4
	188
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Mùa nước nổi

Phân biệt: c/k, tr/ch, at/ac
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	94
	Toán
	Thừa số - Tích
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Rừng cây rậm rạp (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
17/1
	Buổi sáng
	1
	189
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn tả một đồ vật
	Máy chiếu

	
	
	2
	190
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	95
	Toán
	Bảng nhân 2 (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 4: Các động tác quỳ cơ bản
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Học hát bài Hoa lá mùa xuân
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài 
	Máy chiếu

	4
18/1
	Buổi sáng
	1
	191
	Tiếng Việt
	Đọc: Họa mi hót (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	192
	Tiếng Việt
	Đọc: Họa mi hót (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	
	3
	96
	Toán
	Bảng nhân 2 (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	19
	Đạo đức
	Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TNXH
	Ôn tập Tiếng Việt
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HĐTN
	Ôn tập Toán
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
19/1
	
	
	
	
	NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

(19/01 - 26/01)
	

	6
27/1
	Buổi sáng
	1
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	Ôn tập
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	Toán
	Ôn tập
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Review: Getting Started - Unit 5
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Ôn tập
	

	
	
	3
	57
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 20 lượt      

                 Giang Biên, ngày 3 tháng 1 năm 2023

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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